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NHÂN DANH 

 ƯỚC CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VIỆ   AM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  inh Ch       

Các Thẩm phán:  Bà Nguyễn  hị Vĩnh 

                             ng Nguyễn Ngọc  hông . 

- Thư ký phiên tòa: Nguyễn Văn Mân -  h       a án nh n d n t nh 

  ng  háp 
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Bà Phạ   hị 

 hanh H ơng - Kiể  sát viên tham gia phiên toà. 

Trong các ngày  9 tháng   , ngày    tháng    nă  2  8 tại  rụ s    a 

án nh n d n t nh   ng  háp xét xử phúc thẩ  công  hai vụ án thụ l  số: 

76/2018/TLPT-DS ngày 11 tháng 5 nă  2  8 về “Tranh chấp dân sự về chia 

tài sản chung và tranh chấp quyền sử dụng đất” .  

Do bản án d n sự sơ thẩ  số: 21/2017/DS-ST ngày 20 tháng 7 nă  2  7 

của  oà án nhân dân thành phố  a  éc bị  háng cáo. 

 heo Quyết định đ a vụ án ra xét xử phúc thẩ  số: 225/2  8/Q P -DS 

ngày 13 tháng 8 nă  2  8 giữa các đ ơng sự: 

1. Nguyên đơn:  

1.1  Chị  rần Thanh X, sinh nă   976; 

1.2  Anh  rần  uấn K, sinh nă   979; 

1.3. Bà H   hị  , sinh nă   956;  

Cùng địa ch :  đ  ng N, Ph  ng X, Quận 4,  hành phố H  Ch  Minh. 

1.4  Chị  rần  hanh  h, sinh nă  1973;  

 ịa ch  : đ  ng N, Ph  ng X, Quận 4,  P  H  Chí Minh. 

Ng  i đại diện hợp pháp của anh K, chị Th, chị X và bà Đ:  ng Nguyễn 

Văn Q, sinh nă   95 ;  

 ịa ch : c  xá G.D , ph  ng TQ, quận T, Thành phố H  Chí Minh. 
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2. Bị đơn: Anh  rần  hanh T, sinh nă   972;  

 ịa ch : đ  ng H, Khó  3, Ph  ng S, thành phố  , t nh   ng  háp. 

Ng  i bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật s  Phạ  

Hoàng   - Công ty Luật hợp danh Anh E , chi nhánh  . 

3. Ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

3.   Bà Nguyễn  hị Ch, sinh nă  1963;  

 ịa ch :  hó    n H a, ph  ng A.H, thành phố  , t nh   ng  háp. 

3 2  Bà  inh Ki  D, sinh nă  1949. 

3.3  Anh  rần Thanh H, sinh nă   992;  

Ng  i đại diện hợp pháp của anh  :  Bà  inh Ki  D, sinh nă  1949;  

 ịa ch : ấp 2, xã L.T, huyện N.B,  hành phố H  Chí Minh. 

3.4  Chị Nguyễn  hị  hu V, sinh nă :  97 ; 

 ịa ch :, đ  ng T, Khó  3, Ph  ng S, thành phố  , t nh   ng  háp  

3.5.  y ban nh n d n thành phố  . 

 ịa ch :, đ  ng N.S.S, Ph  ng S, thành phố  , t nh   ng  háp  

Ng  i đại diện hợp pháp:  ng Nguyễn Văn H, Chức vụ: Phó Chủ tịch 

 y ban nh n d n thành phố   

 Ng  i  háng cáo: Anh  rần Thanh T. 

 ỘI DU   VỤ   : 

* Nguyên đơn chị Trần Thanh X, chị Trần Thanh Th, anh Trần Tuấn K, 

và bà  ồ Thị Đ, ng  i đại diện theo ủy quyền là  ng Nguy n V n   trình bày: 

Anh  rần  hanh  , chị  rần  hanh X, chị  rần Thanh Th, anh  rần  uấn 

K là con chung của ông  rần  hanh L ( rần  hành L) và bà H   hị  .  

Nă   99 , ông L chung sống với bà  inh Kim D nh ng  hông có đăng 

    ết hôn   ng L chung sống với bà D có 01 con chung là anh  rần  hanh H.  

Ông L là con của cụ Huỳnh  hị L  Cụ L chết nă  2  5,  hông để lại di 

chúc. Ngày 25/6/2  7 ông L g i đơn đến  y ban nh n d n (UBND) Ph  ng S, 

thành phố   y u cầu ph n chia di sản th a  ế do cụ L để lại và đ ợc h a giải 

thành.  

Ngày 3 /7/2  7  BND Ph  ng S ra Quyết định số   5/Q   B công 

nhận việc th a thuận ph n chia di sản là quyền sử dụng đất do cụ L để lại. 

Ngày 2 /6/2  8 ông L ủy quyền cho anh  rần  hanh T đ ợc quyền thay   t 

ông L đăng    đứng t n xác lập quyền sử dụng đất và toàn quyền định đoạt 

phần đất  à ông L đ ợc chia th a  ế   au đó, anh T đi là  thủ tục và đ ợc 

 BND thị xã   (nay là thành phố    cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

thửa đất 66, t  bản đ  số 7, diện t ch 878,8 
2
,  ục đ ch sử dụng đất tr ng lúa, 

cấp ngày 27/4/2  9 và thửa đất 52, t  bản đ  số 4, diện t ch 226,4 
2
,  ục đ ch 

sử dụng: đất   tại đô thị 49,3 
2
, đất tr ng c y l u nă   77,  

2
, cấp ngày 
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27/4/2009 (qua đo đạc thực tế diện t ch là 22  
2
, trong đó  6 ,2 

2
 đất c y l u 

nă  và 6 ,8 
2
 đất   đô thị    ất toạ lạc tại Khó  3, Ph  ng S, thành phố  . 

Ngày  2/4/2  9 th  ông L chết  hông để lại di chúc  Nă  2  3, bà  , 

chị X, chị Th, anh K  h i  iện anh   tại   a án thành phố   y u cầu chia th a 

 ế phần đất của ông L để lại  Ngày 2 /  /2  3 bà  , chị X, chị Th, anh K đã 

có văn bản th a thuận với anh   về việc ph n chia tài sản chung của ông L để 

lại và đã rút đơn  h i  iện    a án đ nh ch  giải quyết vụ án về th a  ế, nh ng 

sau đó anh    hông thực hiện chia tài sản chung theo th a thuận n n nay tranh 

chấp  h i  iện y u cầu chia tài sản chung  

Về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tranh chấp th  anh   với bà 

Nguyễn  hị Ch đã sử dụng nhầ  thửa đất với nhau; cụ thể là bà Ch sử dụng 

toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  số 7 diện t ch 878,8 
2
 do anh T đứng t n QSD 

đất; c n anh   sử dụng   t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7, diện t ch đo đạc 

thực tế 878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất.  

Việc sử dụng nhầ  thửa đất giữa bà Ch và anh T hiện nay bà Ch và anh 

T c ng thống nhất chuyển đ i giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để các b n 

sử dụng theo hiện trạng  Chị X, chị  h, anh K, và bà   c ng thống nhất việc 

chuyển đ i quyền sử dụng đất này   

 Nay chị X, chị  h, anh K, và bà   y u cầu anh   chia quyền sử dụng 

đất nh  sau: 

 ất c y l u nă  diện t ch  6 ,2 
2
, thửa đất 52, t  bản đ  số 4 y u cầu 

chia cho  ỗi ng  i 26,7 
2
. Vị tr  y u cầu chia đất theo sơ đ  đo đạc thể hiện 

là bà   h nh 7, anh K h nh 4, chị  h h nh 5, chị X h nh 6, t ng diện t ch của 4 

ng  i đ ợc chia là   6,8 
2
, phần c n lại 53,4 

2
 là phần anh   và anh H đ ợc 

chia.  

Diện t ch đất   đô thị 6 ,8 
2
, thửa đất 52, t  bản đ  số 4 các nguyên 

đơn đ ng   để cho anh   đ ợc quyền sử dụng đất   

 ối với đất tr ng lúa thửa đất   , t  bản đ  số 7, diện t ch thực tế đo đạc 

878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất hiện anh   đang sử dụng  Chị X, chị  h, 

anh K, bà   y u cầu chia cho  ỗi ng  i  46,47 
2
; vị tr  y u cầu chia là bà   

h nh 4, chị  h h nh 5, chị X h nh 6, anh K h nh 7 theo Sơ đ  đo đạc ngày 

02/3/2018     ng   trả giá trị cát san l p và c y tr ng do anh T, chị V san l p 

và tr ng tr n các phần đất đ ợc chia  

Ngoài ra chị X, chị  h, anh K và bà    hông có y u cầu g   hác  

* Bị đơn anh Trần Thanh T trình bày: 

Anh T thống nhất về  ối quan hệ nh n th n; về th i gian ông L chết. Về 

ngu n gốc thửa đất 52, t  bản đ  số 4 và thửa 66, t  bản đ  số 7 hiện anh   đang 

đứng t n giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp lần đầu ngày 27/4/2  9  

Sau này anh T đăng    thay đ i cấp thửa 66, t  bản đ  số 7 vào ngày 

22/9/2  4 và thửa 52, t  bản đ  số 4 vào ngày 27/3/2  5  
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Việc anh T, bà Ch sử dụng nhầ  vị tr  thửa đất anh thống nhất nh  đại diện 

nguy n đơn tr nh bày   

Về y u cầu chia đất th  khi ông L lập văn bản ủy quyền ngày 2 /6/2  8 

cho anh T thay   t ông L đăng    đứng t n xác lập quyền sử dụng đất và toàn 

quyền định đoạt phần đất là đã t ng cho toàn b  các thửa đất cho anh      ng 

th i,  hi anh   là  thủ tục để đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, là  

thủ tục     hai, đăng    thuế là th a  ế quyền sử dụng đất t  cụ L cho anh T. 

Ngày 21/11/2013 anh T    văn bản th a thuận xác định phần đất ông L để lại là 

tài sản chung và đ ng   chia cho các nguy n đơn  ỗi ng  i 2         đ ng là 

do anh T  hông a  hiểu pháp luật và t nh cả  gia đ nh   

Do đó anh T y u cầu đ ợc tiếp tục sử dụng 6 ,8 
2
 đất   đô thị thu c   t 

phần thửa số 52, t  bản đ  số 4;   hông đ ng   chia quyền sử dụng đất diện t ch 

160,2m
2
 theo y u cầu của chị X, chị  h, anh K, bà  .  

 ối với việc anh T sử dụng l n thửa đất với bà Nguyễn  hị Ch; cụ thể là 

bà Ch sử dụng toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  số 7, diện t ch 878,8 
2
 do anh T 

đứng t n Q D đất; c n anh   sử dụng   t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7, 

diện t ch 878,8 
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất th  giữa anh   và bà Ch tự 

nguyện chuyển đ i quyền sử dụng đất cho nhau theo hiện trạng sử dụng  

* Ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguy n Thị Ch tr nh bày:  

Ngu n gốc đất là bà Ch nhận chuyển nh ợng của bà  rần  hị Ngọc   

vào  hoảng tháng 3/2      hửa đất số   , t  bản đ  số 7, diện t ch   779,7 
2
, 

 ục đ ch sử dụng đất tr ng lúa đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

ngày  5/3/2      rong quá tr nh sử dụng th  bà Ch và anh   sử dụng nhầ  

thửa đất với nhau  Cụ thể, bà Ch sử dụng toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  số 7, 

diện t ch 878,8 
2
 do anh T đứng t n Q D đất; c n anh T sử dụng   t phần 

thửa đất   , t  bản đ  số 7, diện t ch thực tế đo đạc 878,8 
2
 của bà Ch đứng 

t n Q D đất  Nay bà Ch thống nhất chuyển đ i toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  

số 7, diện t ch 878,8 
2
 do anh T đứng t n với   t phần thửa đất   , t  bản đ  

số 7, diện t ch thực tế đo đạc 878,8 
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất để các b n 

đ ợc sử dụng theo hiện trạng  Ngoài ra bà Ch  hông có y u cầu g   hác  

  Ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đinh Kim D  anh Trần 

Thanh H do bà D đại diện tr nh bày:  

Bà D với ông L sống chung với nhau t  cuối nă   99  đến  hi ông L 

chết ngày  2/4/2  9; ông L và bà  hông có đăng     ết hôn và có   t con 

chung là anh  rần  hanh H.  

Bà D  hông có y u cầu tranh chấp g  trong vụ án này  Với t  cách là 

ng  i đại diện theo ủy quyền của anh H th  bà D tr nh bày anh H  hông y u 

cầu chia quyền sử dụng đất của ông L chết để lại hiện do anh   đứng t n Q D 
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đất; sau này có phát sinh tranh chấp với anh T, anh H s   h i  iện b ng vụ án 

 hác  

  Ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguy n Thị Thu V tr nh 

bày: 

Chị V là vợ của anh  , các tài sản tr n đất đang tranh chấp là tài sản 

chung của anh   và chị V  Chị V thống nhất với phần tr nh bày c ng nh    

 iến, y u cầu của anh    Ngoài ra chị V  hông có y u cầu g   hác  

  Ng  i có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ủy ban nhân dân thành ph   

Đ, ng  i đại diện theo ủy quyền  ng Nguy n V n   –  hó Chủ tịch UBND 

thành ph   Đ có v n bản tr nh bày:  

Việc  y ban nh n d n thị xã (nay là thành phố  ) cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho anh  rần  hanh   tr n cơ s  Quyết định số   5/Q   B 

ngày 3 /  /2  7 của  BND Ph  ng S; Văn bản ủy quyền đ ợc  BND 

Ph  ng S chứng thực số 22  Quyển số   , ngày   / 7/2  8 và các Văn bản 

quy phạ  pháp luật tại th i điể  cấp giấy chứng nhận  

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh   là đúng theo 

tr nh tự thủ tục quy định tại th i điể  cấp giấy  

Việc  BND thành phố   cấp giấy chứng nhận Q D  thửa đất số 52, t  

bản đ  số 4 và thửa số 66, t  bản đ  số 7 là cấp cho cá nh n anh  rần  hanh   

v  theo văn bản ủy quyền của ông  rần  hanh L th  ông   đ ợc toàn quyền 

định đoạt phần đất tr n  

 BND thành phố   không có y u cầu g  trong vụ án này, đề nghị   a 

án xét xử theo quy định pháp luật  

Bản án sơ thẩm s  06/2018/DS-ST ngày 02/4/2018 của Tòa án nhân dân 

thành ph  Đ:  

Chấp nhận toàn b  y u cầu  h i  iện của chị  rần  hanh X, chị  rần 

Thanh Th, anh Trần  uấn K, và bà H   hị   y u cầu chia  ỗi ng  i 26,7 
2  

đất c y l u nă  trong thửa đất 52, t  bản đ  số 4 và 146,47m
2
 đất lúa trong 

  t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7 của bà Ch hiện anh   đang sử dụng (vị tr  

thể hiện trên sơ đ  đo đạc điều ch nh b  sung ngày  2/3/2018 của Chi nhánh 

văn ph ng đăng    đất đai thành phố     phần đất tranh chấp chia  6 phần   

Công nhận sự th a thuận của anh  rần  hanh   và bà Nguyễn  hị Ch 

chuyển đ i quyền sử dụng đất toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  số 7, diện t ch 

878,8m
2
 do anh T đứng t n Q D đất với   t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7, 

diện t ch đo đạc thực tế 878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất  Anh  rần 

Thanh T và bà Nguyễn  hị Ch có trách nhiệ  li n hệ cơ quan nhà n ớc có 

thẩ  quyền tiến thủ tục chuyển đ i theo quy định  
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Bu c anh  rần  hanh T chia giá trị quyền sử dụng đất cho bà H   hị  ; 

chị  rần  hanh X; chị  rần Thanh Th, anh  rần  uấn K  ỗi ng  i số tiền là 

105.275.000 đ ng. 

Anh  rần  hanh   đ ợc chia 53,4 
2
 (hình 2, hình 3) thu c   t phần 

thửa 52, t  bản đ  số 4 và 292,94 
2
 đất lúa (hình 3, hình 8) thu c   t phần 

thửa   , t  bản đ  số 7 do bà Ch đứng t n hiện anh   đang sử dụng (vị tr  thể 

hiện tr n sơ đ  đo đạc điều ch nh b  sung ngày  2/3/2018 của Chi nhánh văn 

phòng đăng    đất đai thành phố     phần đất tranh chấp chia  6 phần   Theo 

đó, anh   đ ợc sử dụng toàn b  thửa đất 52, t  bản đ  số 4, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp lần đầu ngày 27/4/2  9, cấp đ i ngày 27/3/2015 và   t 

phần thửa đất số   , t  bản đ  số 7, diện t ch đo đạc thực tế 878,8 
2
 do bà 

Nguyễn  hị Ch đứng t n Q D đất (Do bà Ch và anh T th a thuận chuyển đ i 

Q D đất  
  
 

Về án ph  d n sự sơ thẩ : Anh  rần  hanh T phải n p 10.527.500đ ng 

án ph  d n sự sơ thẩ   

Về lệ ph  xe  xét, thẩ  định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc: Bà H  

 hị  , chị  rần  hanh X, chị  rần Thanh Th, anh  rần  uấn K tự nguyện n p 

3.382.000đ ng lệ ph  xe  xét, thẩ  định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc ( 

đã chi xong    

Bà Nguyễn  hị Ch tự nguyện n p 3 732 974đ ng lệ ph  xe  xét, thẩ  

định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc (đã chi xong   

Kể t  ngày có đơn y u cầu thi hành án của chị  rần  hanh X, chị  rần 

Thanh Th, anh Trần  uấn K, và bà H   hị   mà anh  rần  hanh   ch a thi 

hành xong các  hoản tiền phải trả cho chị X, chị  h, anh K, và bà   thì hàng 

tháng anh T c n phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo 

 ức lãi suất quy định tại  hoản 2  iều 468 B  luật D n sự nă  2  5 cho đến 

khi thi hành án xong. 

Ngoài ra bản án c n tuy n quyền  háng cáo và quyền y u cầu thi hành 

án của các đ ơng sự   

-  au  hi xét xử sơ thẩ  ngày  6/4/  48 anh  rần  hanh   kháng cáo 

y u cầu xe  xét giải quyết  hông chấp nhận y u cầu  h i  iện của các nguyên 

đơn  

 ại phiên t a phúc thẩ  đại diện  y ban nh n d n thành phố  , bà Ch 

có văn bản đề nghị xét xử v ng   t  Anh T, chị V, ông Q, Luật s    có   t; 

các đ ơng sự  hẳng định đã xuất tr nh thêm đầy đủ các chứng cứ cho Toà án 

xe  xét giải quyết vụ án  

Ông Q đại diện các nguy n đơn tr nh bày các nguy n đơn v n giữ 

nguy n y u cầu  h i  iện. Việc ủy quyền của ông L cho anh T khi ch a đ ợc 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ch a đúng   ng L chết thì chấ  dứt 

ủy quyền cho anh    N n đ y là di sản của ông L để lại n n phải ph n chia cho 
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các con của ông L, bà   và tr ớc đó anh   c ng đã đ ng   thển hiện qua các 

văn bản th a thuận. 

Anh T v n giữ y u cầu  háng cáo  hông đ ng   chia tài sản cho các 

nguy n đơn v  đã đ ợc ông L cho r i. Chị V tuy  hông có g  chứng  inh 

nh ng t   nguyện của ông L để phần đất này để anh T th  cúng ông, bà  Anh 

T với chị phải di d i nơi   t  thành phố H  Ch  Minh về thành phố  a  éc để 

quản l  đất và việc th  cúng ông, bà do anh   thực hiện  

Luật s  bảo vệ quyền lợi cho anh T trình bày: Ông L nhận đất là để nhận 

th  cúng ông, bà  Do sức  h e của ông L  hông tốt, n n đã giao lại cho anh   

tiếp nhận  Qua giấy ủy quyền cho anh   toàn quyền định đoạt  Anh   di d i 

nhà   t  thành phố H  Ch  Minh về thị xã   (nay thành phố    sinh sống     

nă  2  8, anh  , chị V đã nhận đất, cải tạo đất   t th i gian dài không ai 

tranh chấp  Anh   đã thực hiện tốt nghĩa vụ th  cúng ông, bà của   nh  Về t  

th a thuận ngày 2 / 2/2  3 là anh T tự nguyện cho 2          đ ng,  hi nào 

anh T chuyển nh ợng đất  ới giao tiền  Do anh   ch a thực hiện n n có hòa 

giải ngày 23/5/2  4 đ ng vi n tiếp tục thực hiện theo bi n bản th a thuận ngày 

2 / 2/2  3  Về giá trị đất cao l n là c ng có phần sang lấp và cải tạo của anh 

T, chị V dù đã có tách ri ng ra giá trị sang lấp, tr ng c y  N n đề nghị bác yêu 

cầu  h i  iện của nguy n đơn giữ nguy n đất cho anh  , chị V sử dụng     

Bà D v ng   t nh ng có văn bản trình bày    iến sau khi xét xử bà và 

anh H không có kháng cáo bản án và đến nay c ng  hông có y u cầu chia tài 

sản chung với anh T. 

 ại diện Viện  iể  sát phát biểu    iến về việc tu n theo pháp luật t  

 hi thụ l  đến  hi giải quyết vụ án  hẩ  phán đã xác định đúng quan hệ tranh 

chấp, t  cách đ ơng sự, thu thập chứng cứ  H i đ ng xét xử đã thực hiện đúng, 

đầy đủ theo tr nh tự thủ tục quy định pháp luật  Việc chấp hành pháp luật của 

những ng  i tha  gia tố tụng các đ ơng sự đã chấp hành đúng quyền và nghĩa 

vụ của   nh theo quy định pháp luật  Về n i dung  háng cáo xét   a án cấp sơ 

thẩ  giải quyết đúng quy định pháp luật n n đề nghị y án sơ thẩ . 

 au  hi nghi n cứu các tài liệu có trong h  sơ vụ án đ ợc thẩ  tra tại 

phi n t a và căn cứ vào  ết quả tranh tụng tại phi n t a,    iến phát biểu của 

đại diện Viện  iể  sát   

  Ậ   Ị   CỦA  ÒA   : 

[1] Các nguy n đơn chị  rần  hanh X chị  rần  hanh  h, anh  rần 

 uấn K, và bà H   hị   y u cầu anh  rần  hanh   chia nh  sau: 

 ất 160,2m
2
 đất c y l u nă  thửa đất 52, t  bản đ  số 4; y u cầu chia 

cho  ỗi ng  i 26,7 
2 
t ng diện t ch của 4 ng  i đ ợc chia là   6,8 

2
, phần 

c n lại 53,4m
2
 là phần anh   và anh H đ ợc chia  
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  ất   đô thị diện t ch 60,8m
2
 các nguy n đơn đ ng   để cho anh   đ ợc 

quyền sử dụng theo y u cầu của anh  .  

 ất tr ng lúa chị X, chị  h, anh K, bà   y u cầu anh T chia cho  ỗi 

ng  i 146,47m
2
 trong   t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7, diện t ch thực tế 

đo đạc 878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất hiện anh   đang sử dụng; vị tr  

đất thể hiện tr n  ơ đ  đo đạc ngày  2/3/2018  Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất do anh T đứng t n và quản l   Chị X, chị  h, anh K và bà   đ ng   

trả giá trị cát san l p và c y tr ng do anh T, chị V san l p và tr ng tr n các 

phần đất đ ợc chia. 

[2]   a án cấp sơ thẩ  nhận định ngu n gốc phần đất tranh chấp là của 

ông  rần  hanh L nhận th a  ế t  cụ Huỳnh  hị L theo th a thuận phân chia 

của các anh e  ông L đ ợc  BND Ph  ng S- thành phố   ghi nhận theo 

Quyết định số   5/Q   B, ngày 3 /7/2  7. Ông L  hông trực tiếp đăng       

 hai Q D đất mà ủy quyền cho anh  rần  hanh T     hai đăng    và toàn 

quyền định đoạt phần đất của ông L là ch a đả  bảo theo quy định của pháp 

luật v  ông L ch a đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nh ng văn 

bản ủy quyền ngày 2 /6/2  8 để cho anh   đ ợc toàn quyền định đoạt phần 

đất của ông L. 

 [3] Ông L đã chết ngày  2/4/2  9 th  văn bản ủy quyền 2 /6/2  8 giữa 

ông L và anh T đã chấ  dứt tr ớc  hi anh   đ ợc cấp giấy chứng nhận Q D 

đất lần đầu thửa đất 66, t  bản đ  số 7, diện t ch 878,8 
2
,  ục đ ch sử dụng 

đất tr ng lúa, cấp ngày 27/4/2  9 (cấp đ i ngày 22/9/2  4  và thửa đất 52, t  

bản đ  số 4, diện t ch 226,4 
2
,  ục đ ch sử dụng: đất   tại đô thị 49,3 

2
, đất 

tr ng c y l u nă   77,  
2
, cấp ngày 27/4/2009 (cấp đ i ngày 27/3/2  5   

[4] Anh T xác định phần đất đang tranh chấp anh   đ ợc ông L t ng cho 

là nh ng  hông có chứng cứ chứng  inh. Ngày 21/11/2013 anh T và  bà  , chị 

X, chị Th, anh K đã có văn bản th a thuận tại   a án thành phố   về việc ph n 

chia tài sản chung của ông L để lại, nh  vậy các b n đã xác định phần đất đang 

tranh chấp là tài sản chung ch a chia  Do đó các nguy n đơn y u cầu anh   

chia quyền sử dụng đất là có căn cứ và phù hợp quy định của pháp luật n n 

chấp nhận  

[5] Căn cứ theo Quyết định số 5 /2  7/ BND ngày  7/ 2/2  7 của  y 

ban nh n d n t nh   ng  háp ban hành về diện t ch đất tối thiểu để tách các 

thửa đất th  diện t ch đất đ ợc chia không đủ để tách thửa theo quy định  V  

thế, n n bu c anh T chia quyền sử dụng đất b ng giá trị đất cho các nguy n 

đơn theo giá của H i đ ng định giá đã định ngày 28/9/2017 thì giá đất c y l u 

nă  là   2      đ ng/m
2
 và giá đất lúa là 5      đ ng/m

2
. Với diện t ch đất 

bà  , chị X, chị Th, anh K đ ợc chia  ỗi ng  i 26,7m
2 
đất c y l u nă  và 

146,47m
2
 đất lúa  Bu c anh   chia quyền sử dụng đất b ng giá trị cho bà  , 

chị  X, chị Th, anh K  ỗi ng  i   5 275    đ ng  
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 [6] Phần đất c y l u nă  c n lại 53,4 
2
 thu c   t phần thửa 52, t  bản 

đ  số 4 và 292,94m
2
 đất lúa (hình 2, hình 3, hình 8 theo sơ đ  đo đạc ngày 

02/3/2018   phần đất tranh chấp chia  6 phần  thu c   t phần thửa   , t  bản 

đ  số 7 do bà Ch đứng t n hiện anh   đang sử dụng là phần anh   đ ợc chia    

với diện t ch đất   đô thị 6 ,8 
2
 thu c   t phần thửa 52, t  bản đ  số 4 các 

nguy n đơn và anh   thống nhất để cho anh   đ ợc quyền sử dụng theo y u 

cầu của anh   nên không xem xét giải quyết. 

[7] Bà Ch và anh T thống nhất chuyển đ i toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  

số 7,diện t ch 878,8 
2
 do anh T đứng t n Q D đất với   t phần thửa đất   , 

t  bản đ  số 7, diện t ch đo đạc thực tế 878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất 

để các b n đ ợc sử dụng đất theo hiện trạng  Việc các b n th a thuận chuyển 

đ i tr n cơ s  tự nguyện và phù hợp quy định của pháp luật n n công nhận sự 

th a thuận của bà Ch và anh T. 

[8]  ối với bà  inh Ki  D, anh  rần  hanh H  hông có y u cầu g  

trong vụ án này, n n  hông xe  xét   au  hi xét xử sơ thẩ  anh T kháng cáo 

 hông chấp nhận yêu cầu của nguy n đơn  Xét  háng cáo của anh T theo nhận 

định t a án cấp sơ thẩ  đã giải quyết là đúng theo quy định pháp luật. Anh T 

 háng cáo bản án nh ng sau  hi xét xử sơ thẩ  đến nay  hông cung cấp chứng 

cứ g   ới để   a án cấp phúc thẩ  xe  xét y u cầu của anh  Việc ủy quyền 

theo giấy ủy quyền ch  thể hiện ông L ch  ủy quyền cho anh   đăng    quyền 

sử dụng đất và ch  toàn quyền trong phạ  vi ủy quyền đăng    quyền sử dụng 

đất  Ngoài ra, sau khi Tòa án thành phố   đ nh ch  giải quyết vụ án; anh T 

 hông thực hiện theo th a thuận   ng Q đại diện các nguy n đơn tiếp tục yêu 

cầu anh T ph n chia tài sản chung ngày 23/5/2  4  BND ph  ng S thành phố 

  tiến hành h a giải tranh chấp. Trong bi n bản h a giải thể hiện việc y u cầu 

chia diện t ch đất, số tiền cụ thể, anh T c ng đã thống nhất chia tài sản nh ng 

chia giá trị b ng tiền và  hi nào chuyển nh ợng đất xong s  đ a  Do anh T 

không thực hiện n n phát sinh tranh chấp chia tài sản chung y u cầu   a án 

giải quyết   

[9] Về y u cầu  h i  iện của nguy n đơn c ng đã có ch a lại phần đất 

và căn nhà th  cho ông bà cho anh T sử dụng không yêu cầu ph n chia  Căn 

nhà này anh T c ng th a nhận do ông L b  tiền ra x y cất hơn  34         

đ ng. Về chi ph  sang lấp, cải tạo đất và tr ng cây  hông có t nh trong giá trị 

đất phân chia nên v n đả  bảo quyền lợi cho anh  , chị V; nên không chấp 

nhận  háng cáo của anh  .  

[10     những nhận định tr n xét y u cầu  háng cáo của anh T là không 

có có cơ s  n n  ại diện Viện  iể  sát đề nghị giữ nguy n bản án sơ thẩ  là 

phù hợp pháp luật n n chấp nhận  Các phần c n lại của bản án sơ thẩ   hông 

bị  háng cáo,  háng nghị có hiệu lực  ể t  ngày hết th i hạn  háng cáo,  háng 

nghị  
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[11  Về án ph  d n sự phúc thẩ : Do  háng cáo anh T không đ ợc chấp 

nhận n n anh T phải chịu án ph  án ph  phúc thẩ     

 V  các l  tr n,  

QUYẾ   Ị  : 

Căn cứ  hoản    iều 3 8 của B  luật tố tụng d n sự; 

Các  iều 589, 688 của  B  luật D n sự nă  2  5;  iều 46,  iều   6 

của Luật đất đai; 

 iều   ,  iều 27 Pháp lệnh số:   /2  9/ PL-UBTVQH12, ngày 27 

tháng  2 nă  2  9 của  y ban  h  ng vụ Quốc H i quy định về án ph , lệ ph  

Tòa án;  

 iều 29 Nghị quyết 326/2  6/ B VQH 4 ngày 3  tháng  2 nă  2  6 

của  y ban  h  ng vụ Quốc h i quy định về  ức thu,  iễn, giả , thu, n p, 

quản l  và sử dụng án ph  và lệ ph    a án  

Không chấp nhận  háng cáo của anh  rần  hanh   

Giữ nguy n bản án sơ thẩ . 

 Chấp nhận toàn b  y u cầu  h i  iện của chị  rần  hanh X, chị  rần 

Thanh Th, anh Trần  uấn K, và bà H   hị   y u cầu chia  ỗi ng  i 26,7 
2  

đất c y l u nă  trong thửa đất 52, t  bản đ  số 4 và 146,47m
2
 đất lúa trong 

  t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7 của bà Ch hiện anh   đang sử dụng (vị tr  

thể hiện trên sơ đ  đo đạc ngày  2/3/2018 của Chi nhánh văn ph ng đăng    

đất đai thành phố     phần đất tranh chấp chia  6 phần   

Công nhận sự th a thuận của anh  rần  hanh   và bà Nguyễn  hị Ch 

chuyển đ i quyền sử dụng đất toàn b  thửa đất 66, t  bản đ  số 7, diện t ch 

878,8m
2
 do anh T đứng t n Q D đất với   t phần thửa đất   , t  bản đ  số 7, 

diện t ch đo đạc thực tế 878,8m
2
 của bà Ch đứng t n Q D đất  Anh  rần 

Thanh T và bà Nguyễn  hị Ch có trách nhiệ  li n hệ cơ quan nhà n ớc có 

thẩ  quyền tiến thủ tục chuyển đ i theo quy định  

Bu c anh  rần  hanh   chia giá trị quyền sử dụng đất cho: 

Bà H   hị  :   5 275    đ ng (M t tră  l  nă  triệu hai tră  bảy 

  ơi lă  ngàn đ ng   

Chị  rần  hanh X:   5 275    đ ng (M t tră  l  nă  triệu hai tră  bảy 

  ơi lă  ngàn đ ng   

Chị  rần Thanh Th:   5 275    đ ng (M t tră  l  nă  triệu hai tră  

bảy   ơi lă  ngàn đ ng   

Anh Trần  uấn K:   5 275    đ ng (M t tră  l  nă  triệu hai tră  bảy 

  ơi lă  ngàn đ ng   

Anh  rần  hanh   đ ợc chia 53,4 
2
 (hình 2 , hình 3) thu c   t phần 

thửa 52, t  bản đ  số 4 và 292,94 
2
 đất lúa (hình 3, hình 8) thu c   t phần 

thửa   , t  bản đ  số 7 do bà Ch đứng t n hiện anh   đang sử dụng (vị tr  thể 
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hiện tr n sơ đ  đo đạc điều ch nh b  sung ngày  2/3/2018 của Chi nhánh văn 

phòng đăng    đất đai thành phố     phần đất tranh chấp chia  6 phần   Theo 

đó, anh   đ ợc sử dụng toàn b  thửa đất 52, t  bản đ  số 4, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp lần đầu ngày 27/4/2  9, cấp đ i ngày 27/3/2015 và   t 

phần thửa đất số   , t  bản đ  số 7, diện t ch đo đạc thực tế 878,8 
2
 do bà 

Nguyễn  hị Ch đứng t n Q D đất (Do bà Ch và anh T th a thuận chuyển đ i 

Q D đất  
   

Về án ph  d n sự sơ thẩ : Anh  rần  hanh   phải n p 10.527.500 đ ng án 

ph  d n sự sơ thẩ   

 Về lệ ph  xe  xét, thẩ  định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc: Bà H  

 hị  , chị  rần  hanh X, chị  rần Thanh Th, anh  rần  uấn K tự nguyện n p 

3.382.000 đ ng lệ ph  xe  xét, thẩ  định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc 

(đã chi xong    

Bà Nguyễn  hị Ch tự nguyện n p 3 732 974 đ ng lệ ph  xe  xét, thẩ  

định tại chỗ, định giá tài sản và đo đạc (đã chi xong   

Án ph  d n sự phúc thẩ : 

 Anh  rần Thanh T phải n p 3    00đ ng án ph  d n sự phúc thẩ   hấu 

tr  vào tiền tạ  ứng án ph  đã n p 300.000đ ng theo biên lai    4398 ngày 

 6/4/2  8 của Chi cục thi hành án d n sự thành phố  . Anh T  hông phải n p 

thêm. 

Kể t  ngày có đơn y u cầu thi hành án của chị  rần  hanh X, chị  rần 

Thanh Th, anh Trần  uấn K và bà H   hị   mà anh  rần  hanh   ch a thi 

hành xong các  hoản tiền phải trả cho chị X, chị  h, anh K và bà   thì hàng 

tháng anh T c n phải chịu  hoản tiền lãi của số tiền c n phải thi hành án theo 

 ức lãi suất quy định tại  hoản 2  iều 468 B  luật D n sự nă  2  5 cho đến 

khi thi hành án xong. 

Bản án này đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 2 Luật  hi hành án d n 

sự th  ng  i đ ợc thi hành án d n sự, ng  i phải thi hành án d n sự có quyền 

thoả thuận thi hành án, quyền y u cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c 

bị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7, 7a, 7b và   iều 9 

Luật  hi hành án d n sự; th i hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy định tại 

 iều 3  Luật  hi hành án d n sự  

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể t  ngày tuy n án  

Nơi nhận: 

- Các đ ơng sự; 

- Viện  iể  sát t nh   ng  háp; 

- Tòa án thành phố  ; 

- Chi cục  HAD  thành phố  ; 

- L u h  sơ vụ án, VP  

 M.  ỘI      XÉ  XỬ   ÚC   ẨM 

  ẨM      – C Ủ  ỌA   IÊ   ÒA 
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